Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1

A. PHẦN MỞ ĐẦU
  I. Lý do chọn đề tài

              Tiểu học là bậc học nền tảng của nền giáo dục quốc dân, lớp 1 là nền móng của bậc Tiểu học. Dạy Tiếng Việt lớp 1 có nhiệm vụ rất lớn lao là trao cho các em cái chìa khóa mở cánh cửa tri thức để các em biết đọc, biết viết, biết vận dụng chữ viết khi học tập. Chữ viết là công cụ cho các em sử dụng suốt đời. Đọc thông, viết thạo gắn bó mật thiết với nhau, không thể tách rời. Nếu như học vần, tập đọc giúp trẻ đọc thông thì tập viết giúp trẻ viết thạo. Đọc thông mở đường cho viết thạo, viết thạo sẽ giúp trẻ viết nhanh, viết rõ ràng sáng sủa những điều thầy cô giảng và cả những điều trẻ nghĩ. Nhìn trang vở tập viết với những dòng chữ đều thẳng tắp, không bị giây mực, quăn mép, bản thân mỗi giáo viên thấy dâng lên niềm vui, ta như được củng cố thêm niềm tin vào tương lai của con trẻ. Nhưng muốn viết thạo, trẻ phải gắng công luyện rèn dưới sự tận tình chăm sóc của các thầy cô giáo.

Ngoài những ý nghĩa to lớn nói trên, tập viết với những quy tắc chặt chẽ, trước những mẫu chữ đẹp còn là môi trường quan trọng bồi dưỡng cho trẻ những phẩm chất tốt như : tính cẩn thận, tinh thần kỷ luật và óc thẩm mỹ mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc sinh thời đã nói : “Chữ viết cũng là một biểu hiện của nết người. Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn luyện cho các em tính cẩn thận, lòng tự trọng đối với mình cũng như đối với thầy và bạn đọc bài vở của mình … “. Đó là điều mà bấy lâu nay nhiều thế hệ thầy cô giáo đã trăn trở góp nhiều công sức cải tiến phương pháp giảng dạy của mình cho phân môn tập viết. Tuy nhiên, đối với bậc Tiểu học, lớp 1 là lớp đầu cấp các em còn rất nhỏ chưa nắm được đặc trưng môn học là gì nên việc rèn chữ viết đẹp cho các em rất quan trọng trong việc dạy Tập viết ở  Tiểu học hiện nay. 

Qua thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy chữ viết của các em còn chưa đều, chưa đúng li, tốc độ viết chưa đảm bảo, chữ viết cẩu thả, chưa đúng cỡ chữ, độ cao con chữ, khoảng cách giữa tiếng với tiếng, từ với từ chưa xác định cụ thể, viết chưa liền mạch … Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học Tiếng Việt nói riêng và các môn học khác nói chung. 
Để đáp ứng yêu cầu bức thiết hiện nay là giúp trẻ đọc thông viết thạo, thực hiện tốt cuộc vận động hai không với 4 nội dung lớn của ngành giáo dục đề ra. Là một giáo viên với lòng nhiệt tình và mong muốn góp một phần sức lực, trí tuệ nhỏ bé của mình vào việc rèn chữ viết cho học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1. Từ những  trăn trở đó mà tôi đã quyết định tìm cho ra biện pháp khắc phục tình trạng trên để giúp các em nắm chắc kỹ thuật viết chữ, viết đúng, đều, đẹp hơn đó cũng là đề tài tôi chọn: “Rèn chữ viết đẹp cho học sinh lớp 1”.   Đó là lý do tôi chọn đề tài này làm sáng kiến kinh nghiệm. Để thực hiện tốt những ý tưởng nêu trên, với vai trò người giáo viên chủ nhiệm tôi đã có kế hoạch sắp xếp thời gian hợp lý và chương trình cụ thể cho việc rèn luyện viết chữ đẹp cho học sinh của lớp mình.
  II. Mục đích nghiên cứu:

Qua đề tài này, tôi muốn góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 1.
III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

· Đối tượng: Học sinh lớp 1D.
· Phạm vi thực hiện: Chương trình Học vần, Tập Viết, Chính tả lớp 1.
· Thời gian thực hiện: Năm học 2017- 2018.
 IV. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp điều tra.                     - Phương pháp trực quan.
- Phương pháp đàm thoại, gợi mở.    - Phương pháp thực hành....
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN
I. Cơ sở tâm lí học:

             Tâm lí học thực sự là một cơ sở của phương pháp dạy học tập viết. Nếu dạy học mà không nắm được khả năng nhận thức cũng như các đặc điểm của quá trình nhận thức ở trẻ em thì không đạt được hiệu quả. Hơn thế nữa khả năng nhận thức của trẻ đang dần được hình thành và phát triển theo từng giai đoạn có quy luật riêng. Vì vậy hơn ai hết người giáo viên Tiểu học, đặc biệt là giáo viên lớp Một phải hiểu được đặc điểm tâm lí lứa tuổi của từng đối tượng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm thì mới có thể tiến hành rèn chữ viết đẹp cho học sinh thành công, bởi vì các em còn nhỏ ưa thích nhẹ nhàng , tình cảm, thoải mái, thích hợp, dễ chịu thì các em mới tiếp thu bài một cách có hiệu quả.

Ngoài ra, trong việc dạy học sinh hình thành kĩ năng viết chữ cần phải tính đến các yếu tố cảm xúc về tâm lý, nếu trẻ viết với tâm lý vui vẻ, phấn chấn. Các em vui khi được tiếp xúc với thế giới các con chữ và viết được một chữ. Gooc-ki gọi là : “ Yếu tố bùng nổ tâm lý”, đồng thời cũng là cảm xúc mãnh liệt nhưng cũng rất hồn nhiên sinh động khi trẻ học viết chữ.
 II.   Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm :

 1/ Nguyên tắc dạy học 
            Tập viết là một trong những phân môn có tầm quan trong đặc biệt ở Tiểu Học nhất là đối với học sinh lớp Một. Tập viết trang bị cho học sinh bộ chữ cái Tiếng Việt và những yêu cầu kỹ thuật để sử dụng bộ chữ cái đó trong học tập và giao tiếp, góp phần rèn luyện một trong những kỹ năng hàng đầu của việc học Tiếng Việt trong nhà trường đó là kỹ năng viết chữ.

  Dạy Tập viết cụ thể là dạy học sinh những khái niệm cơ bản về đường kẻ, dòng kẻ, hình dáng, tên gọi các nét, độ cao, cỡ chữ, cấu tạo chữ cái, vị trí dấu thanh, dấu phụ, các khái niệm liên kết nét hoặc liên kết chữ cái … . Từ đó hình thành ở các em về hình dáng, độ cao, sự cân đối, tính thẩm mỹ của chữ viết.
       Dạy học sinh biết được những kỹ năng và thao tác viết chữ từ đơn giản đến phức tạp bao gồm những kỹ năng viết nét, liên kết nét tạo chữ cái và liên kết chữ cái tạo chữ ghi tiếng. Đồng thời giúp các em xác định khoảng cách, vị trí cỡ chữ trên vở kẻ ô li để hình thành kỹ năng viết đúng mẫu, rõ ràng và cao hơn là viết nhanh, viết đẹp. Ngoài ra, tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở, cách trình bày bài viết cũng là một kỹ năng đặc thù của việc dạy Tập viết mà giáo viên cần thường xuyên quan tâm. Bên cạnh đó giáo viên cần nắm vững chương trình tập viết hiện hành của Bộ Giáo Dục và Đào tạo để không những nâng cao chất lượng dạy viết chữ mà còn phối hợp với các hợp phần khác nhằm phát huy vai trò công cụ của việc Tập viết. Chương trình tiểu học ban hành theo Quyết định số 43/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 9/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể như sau :

   Lớp 1 : Tập viết đúng tư thế, hợp vệ sinh. Viết các chữ cái cỡ vừa và nhỏ, tập ghi dấu thanh đúng vị trí, làm quen với chữ hoa cỡ lớn và cỡ vừa theo mẫu chữ quy định, tập viết các số đã học.

   Ở lớp 1việc dạy Tập viết được phối hợp nhịp nhàng với dạy học vần. Học sinh luyện tập viết chữ dưới hai hình thức chủ yếu đó là : Luyện tập viết chữ trong các tiết học âm, chữ ghi âm, vần và tập viết theo các yêu cầu kỹ thuật trong các tiết tập viết. Ngoài ra, việc rèn luyện kỹ năng tập viết còn được triển khai trong các giờ học chính tả.

  Khi học tập viết, học sinh được quan sát trực tiếp chữ mẫu và cách viết mẫu của giáo viên, nghe giáo viên phân tích cách viết để hình thành biểu tượng chữ viết. Sau đó học sinh được luyện tập nhiều lần được sửa chữa rồi mới viết vào vở. Do vậy, hoạt động của giáo viên và học sinh có cao hay không phụ thuộc nhiều vào điều kiện về cơ sở vật chất như lớp học, ánh sáng, bàn ghế : phải đảm bảo các điều kiện sau :

a. Ánh sáng phòng học : Phòng học phải có đủ ánh sáng cho mọi học sinh ngồi học theo quy định của vệ sinh học đường. 

b. Bảng lớp : Bảng lớp được treo ở độ cao vừa phải, cạnh dưới của bảng ngang tầm đầu của học sinh ngồi trong lớp.

c. Bàn ghế học sinh : Kích thước bàn ghế phải phù hợp với độ cao trung bình của từng đối tượng học sinh.

d. Bảng viết của học sinh (Bảng con) : Cần chú ý những điều kiện tối thiểu về việc chuẩn bị bảng con của học sinh. 

e. Phấn viết, khăn lau bảng và bút viết : Không cho học sinh dùng phấn cứng quá hoặc phấn kém phẩm chất. Khăn lau bảng cần sạch sẽ, có độ ẩm, được gấp lại nhiều lần, độ dày thích hợp. Giai đoạn đầu của lớp Một học sinh dùng bút chì 

g. Vở tập viết : Vở tập viết là phương tiện luyện tập thực hành quan trọng của học sinh. Vở tập viết đã in sẵn chữ mẫu thể hiện nội dung và yêu cầu của bài tập viết. Giáo viên cần nắm vững yêu cầu và đặc điểm của từng bài để hướng dẫn cách viết thích hợp.

-  Để hình thành kỹ năng viết chữ cho học sinh, việc dạy Tập viết phải trải qua hai giai đoạn :
          *  Giai đoạn 1 : Giai đoạn này hình thành và xây dựng biểu tượng về chữ viết, giúp các em hiểu và ghi nhớ được hình dáng, kích thước, quy định viết từng chữ cái. Cái hiểu biết này giúp học sinh viết chữ một cách tự giác. Nhờ vậy, kết quả đạt được sẽ nhanh và chắc chắn hơn.

  *  Giai đoạn 2 : Đây là giai đoạn củng cố, hoàn thiện biểu tượng về chữ viết thông qua các hình thức luyện tập viết chữ.

-  Tóm lại : Dạy Tập viết ở Tiểu học nói chung và ở lớp 1 nói riêng là cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về chữ viết và kỹ thuật viết chữ. Trong các tiết tập viết học sinh nắm bắt được các kiến thức cơ bản về cấu tạo bộ chữ cái Tiếng Việt, thể hiện bộ chữ cái này trên bảng, vở … đồng thời được hướng dẫn các yêu cầu kĩ thuật viết nét chữ, chữ cái, viết từ và câu.
     2/ Các phương pháp dạy học 
   a.  Phương pháp trực quan
 * Chữ mẫu: biểu tượng trực quan trong tất cả giờ dạy tập viết:

               Trẻ tiểu học tiếp thu hình ảnh chữ viết qua mắt nhìn. Khi viết các em phải tái hiện hình ảnh chữ viết đã tiếp thu được qua mắt nhìn lần đầu để ghi lại hình ảnh chữ viết đã nhìn được trên mặt giấy. Vì vậy nếu chữ mẫu được trình bày với kích thước quá nhỏ hoặc dưới ánh sáng kém, thì các em rất khó nhìn dẫn đến khó tái hiện. Từ đó nếu trình bày mẫu chữ (mẫu chữ đơn bằng bìa) trên bảng lớp, giáo viên phải phóng to, các đường kẻ ô rõ ràng, đúng các nét để học sinh nắm được cấu tạo, kích thước của chữ. Nếu trong bài viết có nhiều chữ cái hoặc 
nhiều vần khác nhau thì cần phải có đủ mẫu cho học sinh quan sát để nhận xét sự giống và khác nhau đó.
 * Chữ mẫu do giáo viên viết trên bảng lớp:

                Trong giờ dạy, chữ mẫu của giáo viên là trực quan sống cho học sinh nhìn thấy sự liên kết giữa các con chữ, thứ tự đưa nét, cách điều tiết cứng mềm của từng con chữ. Vừa viết vừa giảng giải, chữ mẫu trên bảng của cô giáo phải vừa đẹp vừa mềm mại, nhịp nhàng với lời nói, đồng thời tư thế đứng của cô giáo cũng phải hợp lý để học sinh theo dõi được cả quy trình viết. Khi hướng dẫn viết mẫu trên bảng lớp giáo viên phải cô đọng, chọn lọc những con chữ, nét nối tiêu biểu để hướng dẫn tỷ mỷ, chính xác cho học sinh, không nên tham lam viết và hướng dẫn nhiều gây rối mắt.
    * Chữ mẫu trong vở mẫu của giáo viên:
 Đối với học sinh Tiểu học, chữ mẫu phải được cụ thể hóa nhất là đối với học sinh lớp 1. Khi học sinh được quan sát bài mẫu của cô giáo, các em lập tức nảy sinh ý định bắt chước, muốn mình viết đẹp được như cô giáo. Mặt khác, chữ viết trong vở mẫu của giáo viên là sự tổng hợp của nội dung bài học, nó gần với bài viết của các em, giúp các em dễ dàng cá thể hóa từng dòng, từng chữ của bài học. Ngoài chữ mẫu của cô giáo, giáo viên có thể sử dụng những bài viết đẹp của những học sinh khá, giỏi để làm mẫu cho các em, giúp các em mở mang kiến thức ngoài bài học trên lớp của cô. Đó chính là “Học thầy không tày học bạn”.

Tuy nhiên chữ mẫu trong vở mẫu là chuẩn mực chưa đủ, chữ mẫu của cô giáo mọi nơi, mọi lúc khi chấm chữa, khi viết bảng cả những môn học khác, những lời dặn dò đối với học sinh cũng phải là mẫu mực.
         Tại sao như vậy ?
         Vì trẻ tiểu học luôn coi thầy cô giáo như một tấm gương sáng, soi vào đó ta thấy tâm hồn của trẻ thơ ngây và trong trẻo vô cùng. Nếu thầy cô giáo ẩu, viết cẩu thả khi phê vở cho trẻ, chính là đã vô tình làm mờ đi cái gương trong sáng ấy, đã biến mình thành một ví dụ xấu cho trẻ bắt chước. Không ít học sinh khi viết vở Tập viết, Chính tả rất cẩn thận nhưng viết bài ở những môn học khác thì rất ẩu. Lý do rất đơn giản, vì các cháu thấy cô giáo chỉ quan tâm đến chữ viết trong 2 quyển vở ấy. Muốn trò viết đẹp thì thầy phải luôn luôn viết đẹp, đó là kim chỉ nam của thầy cô giáo trong nhà trường.
  b.  Phương pháp phân tích - đàm thoại gợi mở:
                Chữ viết là một chuỗi hoạt động cơ bắp nhằm liên kết các nét chữ lại với nhau (thành một chữ cái hay một chữ) theo trình tự thời gian. Để chữ viết đẹp, không bị vụn, gẫy và rời, trong quá trình dạy viết giáo viên cần phân tích cấu tạo chữ để hướng dẫn cách uốn nét, lia bút.
Ví dụ:
- Chữ n gồm 1 nét móc xuôi kết hợp với 1 nét móc 2 đầu.
 - Chữ u gồm nét xiên, kết hợp với nét móc ngược thứ nhất, kết hợp tiếp với nét móc ngược thứ hai.
- Chữ mẹ: chữ m nối liền với chữ e và thêm dấu thanh nặng ở dưới chữ e.
Muốn phân tích được cấu tạo chữ và cách viết, giáo viên phải sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở. Phương pháp này thường được sử dụng ở phần đầu tiết học, sau khi đưa chữ mẫu phóng to trên màn chiếu. Giáo viên sử dụng hệ thống câu hỏi dẫn dắt để học sinh phân tích được hình dáng, kích thước, cấu tạo và cách viết của chữ.
c. Phương pháp giảng giải:
       Phương pháp này được sử dụng khi hướng dẫn kỹ thuật viết cho học sinh. Muốn hướng dẫn kỹ thuật viết đúng, người giáo viên phải nắm vững và sử dụng chính xác thuật ngữ khi dạy tập viết.
d, Phương pháp luyện tập:
    Dân gian ta có câu: “Văn ôn võ luyện” và “Trăm hay không bằng tay quen” quả đúng không sai. Đối với môn Tập viết thì càng đúng như vậy. Đối với trẻ lớp Một tay còn mềm, yếu, cầm bút các em vẫn sợ rơi, chóng mỏi mệt thì quá trình rèn chữ của giáo viên phải kiên trì, nhẫn nại, tăng dần yêu cầu, không đòi hỏi quá khó với các em. Có thể luyện tập bằng nhiều phương tiện: 
- Luyện bảng con:
       Với trẻ em lớp 1, viết bảng là phần mềm hơn viết chì, bảng con lại có thể xóa, lau, sửa nét dễ dàng. Khi học sinh luyện viết bảng con giáo viên có thể cầm tay từng em khi học những bài đầu, sau đó mới thả dần dần cho các em tự viết.  Giáo viên cần hướng dẫn cả việc lau bảng cho các em. Trong một tiết tập viết có thể luyện bảng con 2 lần.
- Luyện viết trên bảng lớp:

Thường thì học sinh được viết trên bảng lớp vào phần kiểm tra bài cũ. Học sinh viết bảng lớp khó hơn trong bảng con vì bảng lớp là mặt phẳng đứng nhưng ô li, đường kẻ đồng nhất với bảng con và vở nên các con cũng nhanh chóng làm quen.
 - Luyện viết trong vở tập viết:
           Muốn học sinh viết đẹp giáo viên phải làm tốt khâu chuẩn bị bút và vở cho học sinh. Trước khi viết thì giáo viên phải kiểm tra đầu nhọn và gọt bút cho đồng đều, trong vở phải có giấy kê tay. Trước khi viết vở học sinh phải được quan sát vở mẫu của cô giáo.
CHƯƠNG II:  CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
I. Tình hình thực tế trường, lớp:

1. Thuận lợi

- Nhà trường có bàn ghế đạt chuẩn;  phòng học đạt chuẩn.
- Có bộ đồ dùng chữ mẫu phục vụ cho giảng dạy chữ viết cho học sinh.
- Học sinh có đủ vở viết và vở rèn chữ đẹp.
- Có phong trào viết chữ đẹp, có học sinh đạt giải cao cấp huyện.
2. Khó khăn

- Khảo sát chữ viết vở và đánh giá  đầu năm học :
	TSHS
	Loại A
	Loại B
	Loại C

	42
	15
	25
	2


- Thực tế  cho thấy chữ viết của học sinh lớp 1D đầu năm học chưa đều, một số em viết chữ tương đối đẹp, còn lại các em viết chữ chưa đẹp.
- Tổng số: 42 em
trong đó; 16 em nữ.
-  Đầu năm học khi nhận lớp, học sinh tôi rất lúng túng, vụng về nhiều em chỉ biết cầm bút chì ngồi nhìn các bạn viết, tôi thật sự  boăn khoăn lo lắng, nỗi lo lắng ấy tràn ngập trong lòng tôi hằng ngày, hằng giờ.
-  Từ  đó tôi bắt đầu suy nghĩ phải tìm hiểu thực tế vì sao các em chưa viết được, viết chưa đẹp. Đó là một vấn đề cấp bách đối với bản thân tôi. Sau đó tôi tiến hành tìm ra những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục tình trang non yếu này.
-  Có rất nhiều nguyên nhân chủ yếu sau đây :
+  Gia đình học sinh đa số ở vùng nông thôn sống bằng nghề nông, gia đình đông con, hoàn cảnh kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nên cha mẹ chưa thật sự quan tâm đến việc học tập của con em.
+  Bản thân mỗi em chưa phát huy được tính tự học tự rèn ở trường cũng như ở nhà. Mặt khác phụ huynh chưa đôn đốc nhắc nhở, còn thờ ơ với việc học tập.
+  Các em còn ham chơi hơn ham học. 
+  Học sinh chưa nắm được cấu tạo nét, điểm đặt bút, dừng bút của các nét cơ bản, các con chữ … Chưa nắm được quy trình viết hay viết ngược chữ.
+  Cầm bút chưa đúng cách, ngồi viết chưa đúng tư thế, chưa khoa học.
+  Dụng cụ học tập còn thiếu ở một số em.
- Những nguyên nhân trên khiến chữ viết của học sinh không chuẩn, ngày càng viết xấu hơn. Vì thế bản thân tôi đã suy nghĩ và tìm ra một số kinh nghiệm nhỏ trong quá trình dạy học nhằm giúp học sinh “Rèn chữ” ngày một đẹp hơn.
 II.  Những biện pháp thực hiện "rèn chữ viết đẹp cho học sinh"

1. Xây dựng kế hoạch:
Lên kế hoạch từ đầu năm để rèn và kiểm tra theo dõi giúp đỡ học sinh vào giờ học vần; giờ tập viết; giờ chính tả; rèn buổi hai giờ luyện chữ đẹp; rèn thêm đầu giờ với học sinh chữ chưa đẹp.
2. Xây dựng tốt nề nếp học tập của lớp.
- Cần giáo dục HS hiểu về tầm quan trọng của việc rèn chữ viết, cảm thụ về cái đẹp của chữ viết.
- Khi lên lớp phải hướng dẫn học sinh chuẩn bị tốt đồ dùng học tập, vở luyện viết, vở tập viết theo qui định.
- Bảng con:  Mặt bảng có vạch rõ các ô vuông kích thước 3cm x 3cm.
- Hướng dẫn về tư thế khi ngồi viết:Ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, vai thăng bằng, đầu hơi cúi và hơi nghiêng sang trái, mắt cách vở 25cm- 30cm; Tay trái giữ vở, tay phải cầm bút; 2 chân để để song song thoải mái
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  - Hướng dẫn về cách cầm bút đúng:
+ Tay phải cầm chắc bút bằng 3 ngón tay (cái, trỏ, giữa). Đầu ngón trỏ cách đầu ngòi bút chừng 2,5cm.
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+ Lúc viết, điều khiển cây bút bằng các cơ cổ tay và các ngón tay.
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+ Ở giai đoạn viết chì, cần chuẩn bị chu đáo cho đầu nét chì hơi nhọn đúng tầm. Nếu quá nhọn dẫn đến nét chữ quá mảnh, đôi khi còn chọc thủng giấy. Ngược lại, đầu nét chì quá “tù”, nét chữ quá to, chữ viết ra rất xấu.
- Đánh giá, nhận xét cho việc rèn chữ viết: Mong muốn lớn nhất của tôi về việc rèn chữ viết là mong sao tất cả các em học xong chương trình lớp 1:
+ Nắm vững được tư thế ngồi viết, cách cầm bút, cách đặt vở khi viết.
Viết chữ đúng quy định, đẹp, đánh dấu thanh đúng quy định.
+ Học sinh thật sự chăm học và chăm rèn chữ viết.
 3. Những biện pháp thực hiện "rèn chữ viết đẹp cho học sinh"
        Qua quá trình nghiên cứu tôi đã tìm ra một số biện pháp rèn chữ viết và vân dụng vào thực tế như sau :
3.1. Tập cho các em tô các nét cơ bản bằng bút chì (giai đoạn đầu của lớp 1)
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3.2. Cung cấp đầy đủ kiến thức về các nét cơ bản : 
	· Nét sổ thẳng
	

	· Nét ngang
	

	· Nét xiên
	

	· Nét móc ngược
	

	· Nét móc xuôi
	

	· Nét móc hai đầu
	

	· Nét cong hở phải
	

	· Nét cong hở trái
	

	· Nét cong tròn khép kín
	

	· Nét khuyết trên
	

	· Nét khuyết dưới
	

	· Nét thắt nút trên
	

	· Nét thắt nút giữa
	


3.3. Cung cấp đầy đủ kiến thức về Tên gọi các chữ cái: 
	STT
	Chữ

Cái
	Tên chữ

Cái
	Âm
	STT
	Chữ

Cái
	Tên chữ

Cái
	Âm

	1
	a
	a
	a
	16
	n
	en-nờ
	nờ

	2
	ă
	á
	á
	17
	o
	o
	o

	3
	â
	ớ
	ớ
	18
	ô
	ô
	ô

	4
	b
	bê
	bờ
	19
	ơ
	ơ
	ơ

	5
	c
	xê
	cờ
	20
	p
	pê
	pờ

	6
	d
	dê
	dờ
	21
	q
	Quy (cu)
	

	7
	đ
	đê
	đờ
	22
	r
	e-rờ
	rờ

	8
	e
	e
	e
	23
	s
	ét-sì
	sờ

	9
	ê
	ê
	ê
	24
	t
	tê
	tờ

	10
	g
	giê
	gờ
	25
	u
	u
	u

	11
	h
	hát
	hờ
	26
	ư
	ư
	ư

	12
	i
	i (ngắn)
	i
	27
	v
	vê
	vờ

	13
	k
	ca
	cờ
	28
	x
	ích-xì
	xờ

	14
	l
	e-lờ
	lờ
	29
	y
	i (dài)
	i

	15
	m
	em-mờ
	mờ
	
	
	
	


3.4. Qua phần rèn các nét chuẩn chỉ khi  viết âm, tiếng, từ các em chỉ cần ghép các nét đã học viết tạo thành âm, tiếng dễ dàng hơn. Giáo viên hướng dẫn kĩ phần cấu tạo chữ từ các nét cơ bản. Chẳng hạn : 
- Chữ a gồm nét cong tròn khép kín và nét l móc ngược. 
- Chữ b gồm nét khuyết trên và nét nét thắt trên.
3.5. Cho học sinh xác định được độ cao từng con chữ mà Quyết định 31/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định.
- Với học sinh lớp 1 các con viết 2 cỡ chữ khác nhau: Cỡ nhỡ từ tuần đầu đến hết tuần 24 ở phần Học vần; cỡ nhỏ từ tuần 25 ở phần Luyện tập tổng hợp. Giáo viên cần cung cấp độ cao con chữ theo từng cỡ cho phù hợp.
- Chữ cái viết thường:
+ Các con chữ : l, b, h, k, g, y được viết với chiều cao cỡ nhỡ 5 ô li (Cỡ nhỏ 2,5 ô li).
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+ Chữ cái t được viết với chiều cao cỡ nhỡ 3 ô li (Cỡ nhỏ 1,5 ô li). [image: image11.png]



+ Chữ cái r, s được viết với chiều cao cỡ nhỡ 2,5 ô li (Cỡ nhỏ 1,25 ô li). 
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+ Chữ cái d, đ, p, q được viết với chiều cao cỡ nhỡ 4 ô li (Cỡ nhỏ 2ô li).
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+ Các chữ cái còn lại : o, ô, ơ, a, ă, â, e, ê, i, u, ư, c, n, m, v, x được viết với chiều cao cỡ nhỡ 2 ô li (Cỡ nhỏ 1 ô li).
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* Dấu chữ, dấu thanh: Học sinh thường mắc lỗi đánh dấu quá to, quá cao không đúng vị trí. Để khắc phục lỗi này cần quy định lại cách đánh dấu chữ và dấu thanh nhỏ bằng 1/2 đơn vị chữ. Dấu thanh đánh vào âm chính của vần và không vượt quá đơn vị thứ hai. Nếu chữ có dấu mũ thì các dấu thanh nằm bên phải dấu mũ.Các dấu thanh được viết trong phạm vi 1 ô vuông có cạnh là 0,5 ô li
* Chữ số: Chiều cao của các chữ số là 2 ô li 
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*Chữ cái viết hoa: Chiều cao của các chữ cái viết hoa cỡ nhỡ là 5 ô li (Cỡ nhỏ 2, 5 ô li). 
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Riêng chữ cái viết hoa y, g được viết với chiều cao cỡ nhỡ 8 ô li (Cỡ nhỏ 4 ô li).
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6. Xác định khoảng cách: Quy định về khoảng cách chữ là 1 đơn vị chữ (một con chữ o), khoảng cách giữa các con chữ thay đổi theo từng nét chữ khoảng từ 1/2 đến 3/4 đơn vị. 
 7. Hướng dẫn học sinh nắm kỹ cách đưa bút, lia bút, cách viết liền mạch: Khi viết các con chữ trong một chữ cần chú ý viết liền mạch, nghĩa là hạn chế nhấc bút khi viết. Viết liền mạch xong chữ mới đánh dấu chữ và dấu thanh. Hầu như trong một chữ ta sử dụng kĩ thuật lia bút, rê bút để nối các nét chữ trong một chữ cho liền mạch. Ngoài ra,  khi viết ta sử dụng kĩ thuật kéo dài nét và thêm nét phụ cũng góp phần không nhỏ cho việc viết liền mạch.
 8. Xác định được điểm đặt bút, dừng bút của con chữ, …
9. Khi luyện tập thực hành để giảm số lượng bài tập và các bài tập được lặp lại nhiều lần ta có thể chia nhóm chữ để rèn: Căn cứ vào đặc điểm của từng chữ cái, căn cứ vào các nét đồng dạng giữa các chữ, căn cứ vào kích thước quy trình viết ta có thể chia nhóm chữ như sau:

*  Chữ thường: + Nhóm 1:  i, t, u, ư, y, p, n, m, v, r, s.
                          + Nhóm 2: l, b, h, k
                          + Nhóm 3:  c, x, e, ê, o, ô, ơ, a, ă, â, d, đ, q, g  

Cần chú ý khi dạy các chữ thường là phân tích kĩ chữ đầu tiên của nhóm. Dựa vào nét  đồng dạng với  chữ đầu nhóm, giáo viên cho học sinh tự rèn các chữ còn lại chú ý nhắc học sinh rèn kĩ các nét cơ bản .

*  Chữ số: + Nhóm 1: 1 4 7
            + Nhóm 2: 2 3 5

            + Nhóm 3: 0 6 8 

   * Chữ hoa:  + Nhóm 1:A Ă Â N M                + Nhóm 4: I K V H   

   + Nhóm 2: P R B D Đ                 + Nhóm 5: O Ô Ơ Q
                    + Nhóm 3: C G S L E Ê T           + Nhóm 6: U Ư Y X  
Tương tự như chữ thường khi dạy chữ viết hoa, chúng ta cũng cần chú ý cho học sinh phân tích kĩ chữ đầu tiên của nhóm, tập viết chữ đầu tiên của nhóm cho thật đẹp, từ đó học sinh có thể phân tích và tự rèn các chữ còn lại.

10. Học sinh viết sai giáo viên sửa ngay tại lớp, sai đâu sửa đấy, cho các con viết lại nhiều lần chữ các con viết sai. Về nhà giáo viên cần định hướng rõ phần bài viết ở nhà để các em tự rèn ở nhà dễ dàng hơn.
11. Mặt khác cho học sinh thi đua viết giữa bạn này với bạn kia hoặc tổ này với tổ kia để tạo sự thích thú học tập cho học sinh. Mỗi tháng tổ chức một lần thi viết chữ đẹp cho HS trong lớp chọn bài đẹp trưng bày trước lớp, trang trí ở góc chữ đẹp cho cả lớp cùng quan sát và học tập. 
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12. Giáo viên thường xuyên uốn nắn, nhắc nhở, cầm tay học sinh viết yếu, viết chưa được nhằm giúp các em cố gắng rèn chữ viết.
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13. Giáo viên thường xuyên kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh để xem học sinh tự học đến mức độ nào để giáo viên giúp đỡ và rèn luyện thêm. Kết hợp với gia đình, phụ huynh học sinh, giúp phụ huynh học sinh hiểu được tầm quan trọng của chữ viết. Mặt khác, giáo viên phải tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của từng em. Thường xuyên đến thăm gia đình để kịp thời nắm bắt tình hình học tập ở nhà của học sinh. Từ đó, giáo viên kịp thời phối hợp giữa nhà trường và gia đình để có biện pháp rèn luyện tốt hơn.
14. Giáo viên nắm chất lượng học tập ngay từ đầu năm để sắp xếp chỗ ngồi cho hợp lý. Em có chữ viết đẹp ngồi cạnh em viết chưa đẹp tạo điều kiện học bạn. Hằng ngày, giáo viên phải uốn nắn, quan tâm nhiều đến học sinh viết chưa được, chưa đẹp. Đưa em viết chưa được, chưa đẹp lên ngồi bàn đầu để giáo viên cầm tay, uốn nắn, nhắc nhở thuận tiện hơn.
15. Giáo viên khắc sâu biểu tượng về chữ cho các em bằng nhiều con đường : kết hợp mắt nhìn, tai nghe, tay luyện tập. Điều này giúp các em chủ động phân tích hình dáng, kích thước mẫu chữ, tìm sự giống và khác nhau giữa chữ cái đang học với chữ cái đã học trước đó trong cùng một nhóm. Chẳng hạn khi dạy chữ cái h giáo viên có thể đặt câu hỏi : “Chữ h cấu tạo bằng những nét nào? (nét khuyết trên và nét móc 2 đầu), chữ cái h có độ cao mấy đơn vị chữ? (cao 2,5 đơn vị), chữ cái h giống chữ cái l đã học ở nét nào? (giống nét khuyết trên) …” . Vai trò của người giáo viên ở đây là người tổ chức hướng dẫn học sinh phân tích cấu tạo chữ cái để học sinh nắm được chắc chắn sau đó tiến hành luyện viết dễ dàng hơn.
16. Giáo viên cần chú ý đến những giai đoạn của quá trình tập viết chữ. Việc hướng dẫn học sinh luyện tập thực hành phải tiến hành từ thấp đến cao để học sinh dễ tiếp thu (bước đầu viết đúng hình dáng, cấu tạo nét, đúng cỡ chữ, sau đó là viết đúng tốc độ quy định và đẹp)
17. Khi học sinh luyện tập viết chữ giáo viên cần uốn nắn để các em cầm bút đúng cách và ngồi viết đúng tư thế. Muốn học sinh lớp 1 viết đúng, đẹp người giáo viên cần phải :
+ Viết chữ mẫu đúng và đẹp
+ Nắm kỹ nội dung từng bài dạy để rèn thêm những yêu cầu rèn viết phù hợp với tình hình thực tế lớp mình.
+ Có đức tính kiên trì, chịu khó, tận tụy với công việc. Sự nhiệt tình, chu đáo của giáo viên là một trong những yếu tố để đảm bảo sự thành công của 
giờ dạy tập viết. Đồng thời việc rèn luyện kỹ năng đòi hỏi người học phải nắm vững các thao tác kỹ thuật và kiên trì lặp đi lặp lại các thao tác đó. Giống như cụ Cao Bá Quát ngày xưa khi mới đi học ông viết chữ xấu như gà bới sau nhờ kiên trì luyện tập ngày đêm quên cả nghỉ ngơi, ông đã trở thành người nổi tiếng viết chữ đẹp.
III.  Kết quả đạt được : 


1. Những đánh giá cơ bản nhất:

- Bản thân tôi đã sát sao bước đi cùng các em trong các tiết học đó. Nếu so với thời gian đầu nhận lớp và những ngày ôn hè , nhiều em còn viết sai, viết xấu, thậm chí còn lệch dòng kẻ, sai cỡ chữ thì đến cuối mỗi tháng kết quả viết chữ đẹp của lớp tôi tăng lên rõ rệt.

 - Học sinh rất chăm chỉ  và có ý thức trong việc rèn chữ  và trình bày vở sạch đẹp, chữ viết có nhiều tiến bộ.

- Kết quả xếp loại rèn chữ của từng tháng về loại A, B tăng lên.

- Đa số các em đã nắm được cấu tạo chữ , mẫu chữ và kỹ thuật viết chữ.

- Học sinh viết chữ thành thạo, đẹp, chữ đúng quy định, chữ đúng nét đều.

- Chất lượng đọc, viết được nâng cao rõ rệt, không có học sinh không đọc được, không viết được. Các em đều nắm được kỹ năng tập chép, nghe – viết các vần, tiếng, từ ngữ đó học.
- Lớp 1D có bộ vở chất lượng, nét chữ tương đối đồng đều, trình bày thống nhất, được lựa chọn là  một trong lớp điểm vở sạch chữ đẹp của khối 1 và có học sinh tham dự kì thi viết chữ đẹp cấp Huyện.
- Trong đợt kiểm tra phong trào rèn chữ giữ vở, lớp 1D được xếp loại tốt cùng một số lớp khác, được tổ chuyên môn khen ngợi.
- Học sinh có ý thức tốt trong công tác vở sạch chữ đẹp, luôn có tâm thế vươn lên.
2. Kết quả thực hiện:
     Qua quá trình rèn luyện trong năm học 2017- 2018, phong trào Vở sạch chữ đẹp của lớp 1D gặt hái đươc nhiều kết quả. Cụ thể như sau:

	Xếp 
loại
	Đầu năm học
	Cuối học kì I
	Giữa học kì II
	Cuối học kì II

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	A
	15
	36
	29
	69
	30
	71
	34
	81

	B
	25
	59
	14
	31
	12
	29
	8
	19

	C
	2
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0


C. KẾT LUẬN VÀ KHUYÊN NGHỊ.

     I. Kết luận :

Qua quá trình nghiên cứu thử nghiệm, qua thực tế giảng dạy lớp 1D, tôi thu được kết quả như sau:

- Tốc độ viết chữ của hs tiến bộ, chữ viết đúng mẫu, đều, đẹp, mềm mại.

 - Một số em có thể viết thanh đậm.

- Giờ học sôi nổi, hào hứng, đạt chất lượng cao.

- Kích thích sự tìm tòi, sáng tạo, chăm chỉ trong học tập. 

        Tóm lại, muốn học sinh lớp Một viết được chữ, viết đúng cỡ chữ và kỹ năng viết đẹp đòi hỏi người giáo viên cần phải :
- Giáo viên có đức tính kiên trì, chịu khó, hết lòng vì học sinh, yêu nghề mến trẻ với phương châm : “Tất cả vì học sinh thân yêu”.
- Cho học sinh xác định được tầm quan trọng của chữ viết, chịu khó rèn kỹ năng viết cho học sinh bằng nhiều hình thức, khả thi nhất đối với học sinh lớp mình.
- Giáo viên phải vận dụng phương pháp quan sát và phương pháp thực hành là chủ yếu.
- Giáo viên dùng hình thức nêu gương em viết chữ đẹp ở lớp, ở khối cho học sinh biết. Từ đó, học sinh xác định động cơ học tập đúng đắn của mình. Mặt khác, tự tạo mọi điều kiện để học bạn.
- Giáo viên thường xuyên nhận xét, tuyên dương sự tiến bộ về chữ viết của học sinh trong từng bài viết để học sinh thấy sự tiến bộ của mình dù chỉ là 1 tiến bộ nhỏ. Từ đó, học sinh tích cực rèn luyện nhiều hơn nữa.
- Giáo viên phải mẫu mực sư phạm, chữ viết đúng chuẩn, rõ ràng, đẹp.
- Phát huy công tác chủ nhiệm lớp, tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao học sinh viết chưa đẹp để giáo viên có biện pháp thích hợp dạy nâng dần chất lượng chữ viết của lớp lên.
- Giáo viên tạo điều kiện phối hợp môi trường giáo dục giữa nhà trường và gia đình học sinh.

      Trên đây là những kinh nghiệm nhỏ bé của bản thân tôi trong quá trình xây dựng phong trào vở sạch chữ đẹp của lớp. Với kết quả mà tập thể lớp 1D gặt hái được thật không nhỏ. Song tôi sẽ cố gắng hơn nữa để chất lượng vở sạch chữ đẹp ngày càng tiến bộ. Rất mong sự góp ý chân thành của tất cả các bạn, các đồng nghiệp để cho sáng kiến rèn chữ viết cho học sinh đạt chất lượng cao hơn.
II. Đề xuất và khuyến nghị.

1. Đối với nhà trường: 

- Ban giám hiệu kiểm tra thường xuyên, định kì để đánh giá thi đua xếp loại chữ viết của từng học sinh, từng lớp.

 2. Đối với giáo viên:

- Chuẩn bị tốt từ khâu soạn bài.

- Phân loại từng nhóm đối tượng học sinh để có kế hoạch, biện pháp rèn luyện phù hợp.

- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh.

- Tăng cường chấm chữa tay đôi với học sinh để nhắc các em sửa sai kịp thời tăng kiểm tra lại việc sửa sai và ghi nhận, động viên khích lệ.

 3. Đối với học sinh: 

- Chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp, rèn thói quen ngồi viết đúng tư thế, cách cầm bút. Đây cũng là biện pháp tốt giúp học sinh viết đúng và viết đẹp.
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập: Bút, vở, phấn, bảng, khăn lau...

     Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến tự tay tôi viết. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xin chân thành cảm ơn.
    Xác nhận của nhà trường                                          Người thực hiện                                                                                
                                                                                      Chu Thúy Văn         
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